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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  
Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường  

Bộ môn: Sinh học 
 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần: 
 

- Tiếng Việt: VI SINH VẬT HỌC 
 

- Tiếng Anh: MICROBIOLOGY 

Mã học phần: BIO387 

Số tín chỉ: 3 
 
Đào tạo trình độ: Đại học 
 
Học phần tiên quyết: Sinh học đại cương, Tế bào học 
 
2. Thông tin về GV: 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Cúc 

  
Chức danh, học vị: Thạc sĩ 
 

Điện thoại: 0978.998126 
 
Email: cucntk@ntu.edu.vn 
 

Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=10977 
 
Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/kib-fmqe-jwp 
 
Địa điểm tiếp SV: Phòng thí nghiệm CNSH 
 
3. Mô tả học phần: 
 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hình thái, cấu tạo, danh 
pháp, hệ thống phân loại vi sinh vật, các đặc tính sinh lý, sinh hóa, di truyền của tế bào vi sinh 
vật; nhằm giúp người học phát triển các kiến thức nền tảng về vi sinh vật và giải thích được cơ 
sở lý thuyết của các ứng dụng vi sinh vật trong các lĩnh vực.  
4. Mục tiêu: 
 

Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên ngành 
Công nghệ Sinh học; để vận dụng các hiểu biết về vi sinh vật trong việc thực hiện tốt khóa luận 
tốt nghiệp, thực tập ngành nghề cũng như công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực vi sinh và 
trong đời sống hàng ngày. 
 
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
 

a) Trình bày được một số khái niệm cơ bản trong Vi sinh vật học, hệ thống phân loại vi 
sinh vật và phân biệt được các đặc điểm, hình thái, cấu tạo các nhóm vi sinh vật khác nhau. 
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b) Xác định nhu cầu dinh dưỡng và sản phẩm trao đổi chất của các nhóm vi sinh vật 
từ đó giải thích được kết quả của các test sinh hóa cơ bản trong việc định danh vi sinh vật. 

c) Phân tích được cơ sở khoa học của các quá trình sinh tổng hợp các hợp chất ở vi 
sinh vật và liên hệ được với quá trình sản xuất. 

d) Tóm tắt được các sự kiện trong động học sinh trưởng của vi sinh vật ở điều kiện lý 
thuyết và phân tích được các nguyên nhân, quá trình diễn ra, các yếu tố ảnh hưởng trong đường 
cong sinh trưởng của vi sinh vật, cũng như vận dụng để lý giải vai trò của vi sinh vật trong 
thực tế đời sống và sản xuất.  
6. Đánh giá kết quả học tập:  
 

TT. 
Hoạt động đánh 

Hình thức/công cụ đánh giá 
Nhằm đạt Trọng số 

 

giá CLOs 
 

(%) 
 

     
 

1   Đánh giá quá trình - Thái độ, chuyên cần    5% 
 

  - Vấn đáp, kiểm tra 15 phút, bài tập a, b  10% 
 

  - Seminar   c, d  15% 
 

2 Thi giữa kỳ Trắc nghiệm + Tự luận a, b, c  20% 
 

3 Thi cuối kỳ Trắc nghiệm và Tự luận a, b, c, d 50% 
 

7. Tài liệu dạy học:       
 

      Mục đích 
 

   
Năm 

 
Địa chỉ 

sử dụng 
 

ST 
 

Tên tài Nhà xuất Tài 
 

 

Tên tác giả xuất khai thác Tha 
 

T liệu bản 
 

liệu 
 

 bản tài liệu m 
 

    
 

    chín  

      
 

       
  

h 
khảo 

 

 
  

 
Nguyễn Thị Kim 

1 
Cúc  

 
2 Nguyễn Lân Dũng, 

Phạm Văn Ty, 
Nguyễn Đình 
Quyến, Bùi Thị 
Việt Hà, Phạm 
Thành Hổ, Lê Văn 
Hiệp, Chung Chí 
Thành, Lê Thị Hoà 

 

  
Bài giảng 

Thư viện số  
Vi sinh X ĐHNT  
vật học  

 
 
 
 

  Khoa học X  

Visinh 
 

& kỹ 
 

2012 Thư viện 
 

vật học thuật Hà 
 

  
  

Nội  



       3   
 

3 
Micheal 

 
T. 

Brock     
 

  
Biology 

   
X 

 

 Madigan, John M.  Prentice 
 

 

 of 
 2012 Thư viện 

 
 

 
Martinko, Jack 

 
Hall, Inc 

 
 

 
Microorg 

   
 

 
Parker 

      
 

   
anisms 

    
 

        
 

4    Cơ sở vi  Khoa học  X 
 

 Lê Thanh Bình  sinh vật 
2012 

và Kỹ 
Thư viện 

 
 

    
học thực thuật 

 
 

       
 

    phẩm      
 

5    Phương     
 

    pháp      
 

    phân tích    X  

    

Vi sinh 
   

 

        
 

 Trần Linh Thước vật  trong 2006 Giáo Dục Thư viện  
 

    nước,      
 

    thực      
 

    phẩm và     
 

    mỹ phẩm     
 

6Phạm Văn Ty  Virut học 2007 Giáo Dục Thư viện X 
   

8. Kế hoạch dạy học:  
 

Nhằm Phương  
Tuần Nội dung đạt pháp dạy Nhiệm vụ của người học 

 
CLOs học  

 
 
 

1 
 
(ngày 13/09  

– ngày 

19/09) 
 

 
 
- Giới thiệu đề cương chi 
tiết học phần. 
 
- Khảo sát đầu khoá học. 
 
.- Đặc điểm chung của vi 
sinh vật. 
- Ứng dụng của vi sinh vật.  

 
 
 
 
 
 

Thuyết 
a 

giảng  

 
 
 
- Đọc kỹ Đề cương chi tiết 
học phần. 
- Chuẩn bị đầy đủ các tài 
liệu học tập. 
- Đọc tài liệu 2 trang 3-10.  
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(ngày 20/09  

– ngày 

26/09) 
 

 
Hình thái, cấu trúc và sinh 
sản của vi sinh vật 
 
- Lịch sử phát triển của 
khoa học vi sinh vật. 
- Hình thái, cấu trúc và sinh  

   
 Thuyết  - Đọc trước tài liệu 2 trang 

 giảng và 11 - 80. 
a Giảng dạy - Tự học trước nội dung 

 thông qua hình thái, cấu trúc tế bào 

 thảo luận  vi  sinh  vật  nhân  nguyên  



 
 
 

 sản của vi sinh vật: vi sinh 

 vật nhân nguyên thủy. 

 Hình thái, cấu trúc và sinh 

3 sản của vi sinh vật 

(ngày 27/09 Hình thái, cấu trúc và sinh 

– ngày sản của vi sinh vật: vi sinh 

03/10) vật nhân thật, virus.  
 
 
 
 

Hình thái, cấu trúc và sinh 
 

4 sản của vi sinh vật 
 
(ngày 04/10  - Phân loại vi sinh vật 
 

– ngày - Phương pháp nghiên cứu 

10/10) hình thái, cấu trúc tế bào vi 
 sinh vật 

 Dinh dưỡng, trao đổi chất 

 và trao đổi năng lượng ở  
5 vi sinh vật

 
 
(ngày 11/10  - Dinh dưỡng vi sinh vật 

– ngày 
- Quá trình trao đổi chất ở 

17/10)  
vi sinh vật  

 
 
 
 
 

Dinh dưỡng, trao đổi chất  
6 và trao đổi năng lượng ở 

(ngày 18/10 vi sinh vật
 

– ngày Quá trình trao đổi chất ở vi 
24/10) sinh vật (tt)  

 
 
 
 
 
 

7 Dinh dưỡng, trao đổi chất 

(ngày 25/10 và trao đổi năng lượng ở 
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   thuỷ trong bài giảng. 
 

   - Đọc trước tài liệu 4 trang 
 

 
Thuyết 

 81 – 140. 
 

  
- Tự học trước nội dung về 

 

 

giảng và 
 

 hình thái, cấu trúc và sinh 
 

a Giảng dạy sản của vi sinh vật nhân 
 

 thông qua thật trong bài giảng. 
 

 thảo luận  
-   Làm   bài   tập   trên  

   
 

   Elearning. 
 

 
Thuyết 

 - Đọc trước Chương IV tài 
 

  
liệu 5. 

 

 giảng và 
 

a Giảng dạy - Tự học trước nội dung 
 

 thông qua bài  giảng  về  các  phương 
 

 thảo luận  pháp  nghiên  cứu  vi  sinh 
 

  

vật.  

   
 

   - Đọc trước tài liệu 2 từ 
 

 Thuyết  trang 141 - 174. 
 

 giảng và - Tự học trước nội dung 
 

b Giảng dạy các môi trường nuôi cấy, 
 

 thông qua các hình thức dinh dưỡng 
 

 thảo luận  của vi sinh vật trong bài 
 

   giảng. 
 

   - Đọc trước tài liệu 2 từ 
 

 Thuyết  trang 175 – 279. 
 

 giảng và - Tự học trước nội dung 
 

 Giảng dạy các con đường TĐC: con 
   

b thôngqua  đường  đường  phân,  con  
 thảo luận  đường,  con đường ED, 

 

   chu trình Krebs và chuỗi 
 

   truyền  hô  hấp  trong  bài 
 

   giảng.   
 

 Thuyết     
 

b giảng và 

Đọc  trước tài  liệu 5  từ 
 

 Giảng dạy 
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– ngàyvi sinh vật   

31/10) -  Quá  trình  trao  đổi  năng  
 

 lượng ở vi sinh vật  
 

 -  Các  phương  pháp  xác  
 

 định đặc điểm sinh hóa ở vi  
 

 sinh vật  
 

8 Quá trình sinh tổng hợp  
 

(ngày 01/11 các chất ở vi sinh vật c  

– ngày Sinh Tổng hợp oligosaccarit  

 
 

07/11) và polisaccarit  
 

9   
 

(ngày 08/11 Thi giữa kỳ a, b, c 
 

– ngày   
 

14/11)   
  

 
10 Quá trình sinh tổng hợp  

(ngày 15/11  các chất ở vi sinh vật  
– ngày Sinh tổng hợp protein 

21/11) Sinh tổng hợp enzyme  

 
 

 
thông qua 

thảo luận 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminar và 
Giảng dạy 
thông qua 
thảo luận 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminar và 
Giảng dạy 
thông qua 
thảo luận 
 

 
 

 
trang 71 – 100.   
Tự học trước nội dung các 
test sinh hoá ở vi sinh vật 
trong bài giảng. 
 
- Làm bài tập trên lớp học 

Elearning. 
  
Đọc trước tài liệu 2 từ 
trang 280 - 319. 
Tự học trước nội dung sinh 
tổng hợp đường và 
cellulose trong bài giảng. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đọc trước tài liệu 2 từ 
trang 280 - 319. 
Tự học trước nội dung sinh 
tổng hợp protein trong bài 
giảng. 
  

 

 
11 Quá trình sinh tổng hợp  

(ngày 22/11 các chất ở vi sinh vật c  

– ngày 28 - Sinh tổng hợp kháng sinh 
 

 
 

/11) - Quá trình cố định nitơ  
  

 
 
 
 
Seminar và 
Giảng dạy 
thông qua 
thảo luận 
 

 
Đọc trước tài liệu 2 từ 
trang 320 - 354. 
Tự học trước nội dung quá 
trình cố định nit ơ của vi 
sinh vật trong bài giảng. 
 
- Làm bài tập trên lớp học 

Elearning. 
   

Sinh  trưởng  của  vi  sinh 
12 vật 

 
(ngày 29/11  - Khái niệm sinh trưởng 

– ngày  

05/12) - Động học quá trình sinh 
trưởng của vi sinh vật  

 
 
Thuyết  
giảng và 
 

d Giảng dạy thông 
qua thảo 
luận 
 

 
- Đọc trước tài liệu 2 từ 
trang 355 - 369. 
- Tự học trước nội dung về 
đường cong sinh trưởng 
của vi sinh vật trong bài 
giảng. 
  

13  Sinh  trưởng  của  vi  sinh   

 

d  Thuyết        - Đọc trước tài liệu 2 từ   



 
 
 

(ngày 06/12 vật 

– ngày Động  học  quá  trình  sinh 

12/12) trưởng của vi sinh vật (tt)  
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giảng và 
Giảng dạy 
thông qua 
thảo luận 
 

 
 

 
trang 355 - 377.   
- Tự học trước nội dung về 
 
các sự hiện diễn ra trong  
mỗi pha sinh trưởng của vi  
sinh vật trong bài giảng. 
 
- Làm bài tập GV giao.   
- Đọc trước tài liệu 2 từ   

14 

 
Sinh trưởng của vi sinh 
vật 

 
 
Thuyết 

  
trang 378 - 407. 
 

(ngày 13/12  Ảnh hưởng của các yếu tố 
– ngày 

bên ngoài đến sinh trưởng 
19/12) 

của vi sinh vật  
 
 
 
 

15 Sinh  trưởng  của  vi  sinh  

(ngày 20/12 vật 

– ngày Phương pháp xác định sinh 

26/12) trưởng của vi sinh vật  
 
 
 
 
 
 

Tuần 16 
 
(ngày 27/12  Ôn tập và giải đáp các câu 

 
– ngày hỏi về các nội dung HP 
03/01) 

 
 
 
 
 
 
 

- Thi cuối kỳ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a, b, 
 
c, d  

  
giảng và 

seminar 
 
 
 
 
 
 
 
Seminar và 
Giảng dạy 
thông qua 
thảo luận 
 

 
- Tự học trước nội dung về  
ảnh  hưởng  của  nhiệt  độ,  
pH lên sinh trưởng của vi  
sinh vật trong bài giảng.  
 
Tà- Đọc trước tài liệu 2 từ 
trang 376 – 377 và tài liệu 
5 từ trang 63 – 70. 
 
- Tự học trước nội dung về 
đường cong sinh trưởng 
của vi sinh vật trong bài 
giảng. 
 

 

 
9. Yêu cầu đối với người học: 
 
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề 
cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần; 
- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi 
tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần; 
- Luôn mở camera khi tham gia các buổi học trực tuyến. 
 
- Đọc tài liệu và bài giảng đã được giao theo tuần trước buổi học. 
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- Các báo cáo Seminar cần được chuẩn bị trước và nộp đúng hạn theo thông báo của GV. 
 
- Xử lý vi phạm trong kiểm tra và thi theo đúng quy định của Nhà trường. 
 
Ngày cập nhật: 12/09/2021 
 

GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Kim Cúc Lê Nhã Uyên 
 
 
 
 
 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
 
 
 
Phạm Thu Thuỷ 


